
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Trang, ngày 10  tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH CỬ TRI
Lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng

mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp cơ sở)
Thôn/Tổ dân phố Bùi Hui thuộc xã/phường/thị trấn Ba Trang,

huyện/thị xã/thành phố Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

STT Họ và tên (cử tri đại
diện hộ gia đình)

Ngày, tháng,
năm sinh Nam Nữ Dân tộc Nghề nghiệp Nơi ở Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Phạm Văn Thu 1988 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
2 Phạm Thị Oi 1/1/1975 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
3 Phạm Văn Nứ 1/1/1956 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
4 Phạm Văn Chiếu 1/1/1990 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
5 Phạm Văn Hương 1/12/1983 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
6 Phạm Văn Chề 1/1/1977 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
7 Phạm Văn Nừ 1/1/1975 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
8 Phạm Văn Ru 1/1/1963 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
9 Phạm Văn Sa 8/15/2001 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
10 Phạm Thị Tốt 1/1/1947 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
11 Phạm Văn Gôi 10/8/1979 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
12 Phạm Thị Xia 1970 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
13 Phạm Văn Thái 5/13/1985 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
14 Phạm Văn Chách 4/5/1983 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
15 Phạm Văn Vú 1/1/1990 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
16 Phạm Văn Chanh 1/1/1985 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
17 Phạm Văn Mon 1/1/1979 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
18 Phạm Văn Mâu 1/1/1989 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
19 Phạm Văn Thành 1/1/1994 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
20 Phạm Văn Nút 10/11/1982 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
21 Phạm Văn Ghim 10/6/1984 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
22 Phạm Văn Mời 10/1/1992 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
23 Phạm Thị Ương 1/1/1979 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
24 Phạm Thị Ngua 1943 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
25 Phạm Văn Su 10/11/1988 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
26 Phạm Văn Phút 12/12/1991 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
27 Phạm Thị Chủ 1984 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
28 Phạm Văn Du 1/1/1982 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
29 Phạm Văn Lái 1/1/1979 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
30 Phạm Thị Nun 1/1/1986 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
31 Phạm Văn Ghếu 8/5/1975 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
32 Phạm Văn Rem 1/1/1994 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
33 Phạm Văn Minh (A) 5/22/1905 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
34 Phạm Văn Rèn 6/20/1983 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
35 Phạm Văn Gách 10/20/1989 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
36 Phạm Văn Quâu 1972 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
37 Phạm Văn Ngừ 9/4/1990 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
38 Phạm Văn Phiên 1/1/1987 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
39 Phạm Thị Chả 8/8/1979 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
40 Phạm Thị Rít 1/1/1971 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
41 Phạm Thị Na 1/1/1955 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
42 Phạm Văn Lê 9/11/1967 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
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43 Phạm Văn Thay 8/23/1986 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
44 Phạm Thị Ngút 1959 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
45 Phạm Văn Vun 10/18/1990 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
46 Phạm Văn Gúa 1/1/1957 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
47 Phạm Văn Chốt 1/1/1965 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
48 Phạm Văn Than 7/9/1979 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
49 Phạm Văn Nâng 3/16/1983 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
50 Phạm Văn Chin 1/1/1994 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
51 Phạm Thị Tré 5/17/1972 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
52 Phạm Văn Que 7/15/1984 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
53 Phạm Văn Đức 7/6/1991 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
54 Phạm Văn Mét 1/1/1978 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
55 Phạm Văn Cơ 1956 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
56 Phạm Văn Néa 1940 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
57 Phạm Văn Út 10/5/1992 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
58 Phạm Văn Tường 1/1/1941 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
59 Phạm Thị Chấp 1/1/1948 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
60 Phạm Văn Ganh 1/1/1982 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
61 Phạm Văn Tước 1969 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
62 Phạm Văn Hu 1/1/1958 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
63 Phạm Văn Binh 1/1/1991 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
64 Phạm Văn Hai 5/9/1988 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
65 Đinh Văn Hùng 1/1/1937 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
66 Phạm Văn Minh (B) 10/20/1987 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
67 Phạm Văn Ngoa 1970 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
68 Phạm Văn Quưng 10/28/1990 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
69 Phạm Thị Noát 1969 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
70 Phạm Văn Ghù 1/1/1955 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
71 Phạm Văn Kinh 1954 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
72 Phạm Văn Rước 1/1/1960 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
73 Phạm Văn Rin 10/6/1966 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
74 Phạm Văn Địa 9/28/1989 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
75 Phạm Văn Ngát 1/1/1956 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
76 Phạm Văn Giới 1959 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
77 Phạm Văn Ghiều 1/1/1985 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
78 Phạm Văn Bên 1/1/1995 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
79 Phạm Văn Quế 1/1/1990 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
80 Phạm Văn Lễ 1/1/1995 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
81 Phạm Văn Ghía 1/1/1988 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
82 Phạm Văn Sếch 1985 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
83 Phạm Thị Cấy 1/1/1946 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
84 Phạm Văn Chiến 12/12/1983 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
85 Phạm Thị Gui 9/8/1982 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
86 Phạm Thị Rúi 1950 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
87 Phạm Văn Hội 1/1/1992 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
88 Phạm Văn Hà 1/1/1994 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
89 Phạm Văn Triên 1/1/1993 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
90 Phạm Văn Điết 12/2/1998 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
91 Phạm Văn Sơn 7/27/1994 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
92 Phạm Văn Thiệt 1/1/1994 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
93 Phạm Văn Lệch 1/1/1998 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
94 Phạm Văn Hiệu 1/1/1989 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
95 Phạm Văn Nho 1/1/1996 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
96 Phạm Văn Lịch 2/12/1994 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
97 Phạm Văn Thì 10/5/2000 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
98 Phạm Văn Thương 1/1/2000 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
99 Phạm Văn Thao 9/9/2000 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui

100 Lê Ngọc Trường 3/18/1989 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
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101 Phạm Văn Tría 1/3/1995 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
102 Phạm Văn Hiếu 7/27/1998 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
103 Phạm Văn Chúc 1/1/1988 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
104 Phạm Văn Mang 1/1/1996 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
105 Phạm Văn Se 5/8/1993 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
106 Phạm Văn Vi 8/16/2000 X Hrê Làm nông Tổ Bùi Hui, Bùi Hui
107 Phạm Văn Ghé 1/1/1978 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
108 Phạm Văn Hùng (B) 4/19/1999 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
109 Phạm Văn Canh 1/1/1989 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
110 Phạm Thị Nhớc 1/1/1961 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
111 Phạm Văn Gương 7/4/1983 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
112 Phạm Văn Lạc 8/10/1981 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
113 Phạm Văn Gá 1/1/1991 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
114 Phạm Văn Rít 1/1/1953 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
115 Phạm Văn Nga (A) 1/1/1948 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
116 Phạm Văn Xơn 3/5/1983 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
117 Phạm Văn Ưng 1/1/1986 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
118 Phạm Văn Ngun 10/1/1979 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
119 Phạm Văn Măng 1/1/1947 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
120 Phạm Văn Sốt 1/1/1976 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
121 Phạm Văn Gu 1/1/1987 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
122 Phạm Văn Trước 1/1/1942 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
123 Phạm Văn Nghi 1/1/1978 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
124 Phạm Văn Đoi 3/18/1991 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
125 Phạm Thị Ria 1/1/1998 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
126 Phạm Văn Đôn 1/12/1988 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
127 Phạm Văn Xót 7/11/1986 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
128 Phạm Văn Ghếu 10/7/1981 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
129 Phạm Văn Rót 4/21/1973 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
130 Phạm Văn Gó 1/1/1977 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
131 Phạm Thị Rốt 1/1/1980 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
132 Phạm Văn Lia 4/15/1988 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
133 Phạm Văn Rối 1/1/1944 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
134 Phạm Văn Liếc 1/1/1996 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
135 Phạm Văn Bình 10/10/1993 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
136 Phạm Văn Bếch (A) 10/12/1979 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
137 Phạm Văn Nga (B) 1/1/1976 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
138 Phạm Văn Lạch 5/6/1984 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
139 Phạm Văn Ên 1/1/1987 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
140 Phạm Văn Thui 1/1/1985 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
141 Phạm Văn Néa 1/1/1958 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
142 Phạm Văn Rết 1/1/1975 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
143 Phạm Thị Vú 1/1/1995 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
144 Phạm Văn Bay 5/3/1992 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
145 Phạm Văn Phương 9/5/1982 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
146 Phạm Văn Rứa 1/1/1954 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
147 Phạm Văn Ăng 5/21/1978 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
148 Phạm Thị Nớ 6/12/2007 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
149 Phạm Văn Rơn 4/30/1967 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
150 Phạm Văn Lễ 6/20/1969 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
151 Phạm Văn Hùng(A) 5/19/1991 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
152 Phạm Văn Cư 8/8/1986 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
153 Phạm Văn Đon 4/4/1988 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
154 Phạm Văn Phua 1/1/1990 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
155 Phạm Văn Riết 1/1/1954 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
156 Phạm Văn Bết (B) 1/1/1992 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
157 Phạm Văn Ngơi 6/4/1985 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
158 Phạm Thị Nét 1/1/1946 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
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159 Phạm Thị Te 7/7/2005 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
160 Phạm Thị Nhea 1/3/1985 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
161 Phạm Văn Ra 1/2/1981 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
162 Phạm Văn Sâm 3/8/1985 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
163 Phạm Văn Trông 1/1/1999 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
164 Phạm Thị I 1/1/1985 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
165 Phạm Văn Trân 3/10/1999 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
166 Phạm Văn Thé 1/1/1992 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui
167 Phạm Văn Búi 1/1/1996 X Hrê Làm nông Tổ Làng Leo, Bùi Hui

141 26

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-04-11T08:22:05+0700




